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 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.  
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VUI HỌC THÁNH KINH  

57 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm 

Tin Mừng Mùa Phục Sinh C 

 

Chúa Nhật PS : Gioan 20,1-9 

Chúa Nhật 2 PS : Gioan 20,19-31 

Chúa Nhật 3 PS : Gioan 21,1-19 

Chúa Nhật 4 PS : Gioan 10, 27-30 

Chúa Nhật 5 PS : Gioan 13,31-33a.34-35 

Chúa Nhật 6 PS : Gioan 14,23-29 

Chúa Nhật 7 PS : Gioan 17,20-26 

Lễ Thăng Thiên : Luca 24,46-53 

Lễ CTT Hiện Xuống : Gioan 14,15-16. 23b-26 

 

+++++++ 

 

57 Câu Hỏi Thưa  

Mùa Phục Sinh Năm C 

  

01. Hỏi : Người ra mộ sáng 

sớm ngày thứ nhất trong tuần 

là ai? (Ga 20,1) 
- Thưa :  Bà Maria Mácdala. 
 

02. Hỏi : Ai là người đã phát 

hiện ra: tảng đá đã lăn khỏi mồ? (Ga 20,1) 
- Thưa :  Bà Maria Mácdala. 
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03. Hỏi : Lời bà Maria Mácdala nói với ông 

Phêrô thế nào? (Ga 20,2) 
- Thưa :  Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, 

và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. 
 

04. Hỏi : Ai là người đã bước vào mộ Chúa 

Giêsu đầu tiên? (Ga 20,6) 

- Thưa :  Ông Phêrô. 
 

05. Hỏi : Ông Phêrô và Gioan khi tới ngôi mộ 

chôn Đức Giêsu đã nhìn thấy gì? (Ga 20,6-7) 
- Thưa :  Ngôi mộ trống, những băng vải và 

khăn che đầu Đức Giêsu. 
 

06. Hỏi : Khi đứng giữa các ông, Đức Giêsu đã 

nói gì? (Ga 20,19) 

- Thưa :  Bình an cho anh em. 
 

07. Hỏi : Sau khi chúc bình an cho các môn đệ 

Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các 

ông hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22) 
- Thưa :  Thánh Thần. 
 

08. Hỏi : Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần 

hiện ra trước? (Ga 20,24) 
- Thưa :  Ông Tôma. 

 

09. Hỏi : Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn 

tay vào đâu? (Ga 20,27) 
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- Thưa :  Cạnh sườn Người. 
 

10. Hỏi : Khi gặp được Đức Giêsu, ông Tôma 

đã thưa Người điều gì?(Ga 20,28) 

- Thưa :  Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa 

của con. 
 

11. Hỏi : Ông Tôma, vị tông đồ đã vắng mặt 

trong lần hiện ra thứ nhất của Đức Giêsu với 

các tông đồ, còn được gọi là gì? (Ga 20,24)  

- Thưa :  Điđymô.  
 

12. Hỏi : Còn những điều 

đã được chép ở đây là để 

anh em tin rằng Đức Giêsu 

là ai và để anh em tin mà 

được sự sống nhờ danh 

Người? (Ga 20,31)   
- Thưa :  Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.  
 

13.  Hỏi : Sau khi ông Tôma tuyên xưng, Đức 

Giêsu bảo gì? (Ga 20,29} 

- Thưa :  “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. 

Phúc thay những người không thấy mà tin!”. 
 

14. Hỏi : Tại đâu Đức Giêsu gặp các môn đệ và 

trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho Phêrô? 

(Ga 21,1) 

- Thưa :  Tại Biển Hồ Tibêria. 
 



10 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

15. Hỏi : Lưới đầy cá, các môn đệ đếm được 

bao nhiêu con? (Ga 21,11) 
- Thưa :  153 con. 
 

16. Hỏi : Khi lên bờ, quây quần bên Đức Giêsu, 

ngài đã trao gì cho các ông ăn? (Ga 21,13) 
- Thưa :  Cá và bánh. 

 

17. Hỏi : Đức Giêsu hỏi 

ông Phêrô : “Này anh 

simon, con ông Gioan, anh 

có mến thầy hơn các người 

này không?” mấy lần (Ga 

21,15-19) 
- Thưa :  3 lần. 

 

18. Hỏi : Sau khi hỏi 

Phêrô: “Anh có mến thầy hơn các người này 

không?”, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 21,15-19) 

- Thưa :  Nói với Phêrô : “Hãy chăm sóc 

cho chiên của Thầy”. 
  

19. Hỏi : Đức Giêsu bảo ai : “Hãy theo Thầy.”? 

(Ga 21,19)  
- Thưa :  Ông Phêrô. 
 

20. Hỏi : Ông Nathanaen người quê miền nào? 

(Ga 21,2)   

- Thưa :  Miền Galilê. 
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21. Hỏi : Tại Biển Hồ Tibêria, đây là lần thứ 

mấy Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau 

khi trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 21,14). 

- Thưa :  Lần thứ ba. 
 

22. Hỏi : Thân phụ của ông Simon Phêrô là ai? 

(Ga 21,15)   

- Thưa : Ông Gioan.   
 

23. Hỏi : Đối với đoàn chiên của Đức Giêsu, thì 

chúng thế nào? (Ga 10,27) 
- Thưa :  Nghe tiếng Đức Giêsu, đi theo 

Đức Giêsu và Đức Giêsu biết chúng. 
 

24. Hỏi : Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu 

ban gì cho chúng? (Ga 10,28) 

- Thưa :  Sự sống đời đời. 
 

25. Hỏi : Đức 

Giêsu nói ngài 

với ai là một? 

(Ga 10,30) 

- Thưa :  

Chúa Cha. 
 

26. Hỏi : Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự 

sống đời đời thì chúng không bao giờ bị gì? (Ga 

10,28) 

- Thưa :  Bị diệt vong. 
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27. Hỏi : Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì 

lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng 

khỏi tay ai? (Ga 10,29) 

- Thưa :  Khỏi tay Chúa Cha. 
 

28. Hỏi : Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly?(Ga 13,31) 
- Thưa :  Ông Giuđa. 
 

29. Hỏi : Đức Giêsu nói : “Giờ đây ai được tôn 

vinh?” (Ga 13,31) 

- Thưa :  Con Người. 
 

30. Hỏi : Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban 

cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34) 

- Thưa :  Điều răn mới. 
 

31. Hỏi : Điều răn mới là gì? (Ga 13,34) 

- Thưa : Là anh em hãy yêu thương nhau.  
 

32. Hỏi : Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn 

đệ của Thầy ở điểm nào? (Ga 13,35) 

- Thưa :  Anh em có lòng yêu thương nhau. 
 

33. Hỏi : Đức Giêsu nói giờ đây Con Người 

được điều gì? (Ga 13,31)   
- Thưa :  Tôn vinh.  
 

34. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 

14,23) 
- Thưa :  Giữ lời Thầy. 
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35. Hỏi : Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, 

Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23) 
- Thưa :  Yêu mến người ấy. 
 

36. Hỏi : Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26) 
- Thưa :  Thánh Thần. 
 

37. Hỏi : Đấng Bảo Trợ được ai sai đến? (Ga 

14,26) 
- Thưa :  Được Chúa Cha sai đến. 

 

38. Hỏi : Thánh Thần sẽ 

làm gì cho anh em? (Ga 

14,26) 

- Thưa :  Dạy anh em 

mọi điều và làm cho anh em 

nhớ lại mọi điều Thầy đã 

nói với anh em. 
 

39. Hỏi : Đức Giêsu bảo 

các môn đệ đừng có thái độ gì? (Ga 14,27)  
- Thưa :  Đừng xao xuyến và sợ hãi.   

 

40. Hỏi : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. 

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và 

Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu 

mến Thầy, thì thế nào ?(Ga 14,23-24) 
- Thưa :  Không giữ lời Thầy.  
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41. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện không những 

cho các môn đệ mà còn cho những người nhờ 

lời họ mà tin vào con, để mọi người làm gì? (Ga 

17,20-21) 
- Thưa :  Nên một. 
 

42. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên 

một, để ai tin rằng Cha đã sai Con? (Ga 17,21) 
- Thưa :  Để thế gian tin rằng Cha đã sai 

Con.  
 

43. Hỏi : Đức Giêsu cầu nguyện :  Con muốn 

rằng Con ở đâu, thì những người Cha đã ban 

cho Con cũng ở đó với Con để họ làm gì? (Ga 

17,24) 

- Thưa :  Chiêm ngưỡng 

vinh quang của Con. 
 

44. Hỏi : Đức Giêsu gọi 

Chúa Cha là gì? (Ga 

17,25) 

- Thưa :  Là Đấng Công 

Chính. 
 

45. Hỏi : Chúa Cha đã 

làm gì cho Đức Giêsu trước khi thế gian được 

tạo thành? (Ga 17,24) 

- Thưa : Yêu thương. 
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46. Hỏi : Lạy Cha là Đấng Công Chính, ai đã 

không biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha, và 

những người này đã biết là chính Cha đã sai 

Con? (Ga 17,25) 
- Thưa :  Thế gian đã không biết Cha.  
 

47. Hỏi : Phải nhân danh Người mà rao giảng 

cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn 

gì? (Lc 24,47) 

- Thưa :  Ơn tha tội. 
 

48. Hỏi : Lời Kinh Thánh chép gì về Đấng Kitô? 

(Lc 24,46) 

- Thưa :  Người phải chịu khổ hình và ngày 

thứ 3 Người từ cõi chết sống lại. 
 

49. Hỏi : Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy ở 

lại trong thành cho đến khi nào? (Lc 24,49) 
- Thưa :  Đến khi nhận được quyền năng từ 

trời cao ban xuống. 
 

50. Hỏi : Đang khi được đem lên trời, Đức 

Giêsu làm gì cho các môn đệ? (Lc 24,51) 
- Thưa :  Giơ tay chúc lành cho các môn đệ. 
 

51. Hỏi : Nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ 

và được đón lên trời là tại đâu? (Lc 24,50) 
- Thưa :  Tại Bêtania. 
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52. Hỏi : Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ 

hình? (Lc 24,46)   
- Thưa :  Đấng Kitô. 
 

53. Hỏi : Phải nhân danh 

Người (Đấng Kitô) mà 

rao giảng cho muôn dân, 

kêu gọi họ làm gì để được 

ơn tha tội? (Lc 24,47)  

- Thưa :  Sám hối. 
 

54. Hỏi : Sau khi Đức 

Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại 

đâu? (Lc 24,52)   
- Thưa : Trở lại Giêrusalem. 

 

55. Hỏi : Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho 

các môn đệ? (Ga 14, 16) 
- Thưa :  Một Đấng Bảo Trợ. 
 

56. Hỏi : Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ 

giữ các điều gì? (Ga 14,15)  

- Thưa :  Điều răn của Thầy. 
 

57. Hỏi : Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ 

lại những gì Thầy đã nói với anh em? (Ga 

14,26)     
- Thưa :  Mọi điều. 
 

 Nguyễn Thái Hùng 
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57 Câu Trắc Nghiệm  

Mùa Phục Sinh Năm C 
 

  

01. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong 

tuần là ai? (Ga 20,1) 

a. Mẹ Maria.   b. Bà Maria Mácdala. 

c. Ông Phêrô.   d. Ông Nicôđêmô. 
 

02. Ai là người đã phát hiện ra: tảng đá đã lăn 

khỏi mồ? (Ga 20,1) 
a. Mẹ Maria.   b. Bà Maria Mácdala. 

c. Ông Phêrô.   d. Ông Gioan. 
 

03. Đây là lời bà Maria 

Mácdala nói với ông 

Phêrô : (Ga 20,2) 
a. Chúa đã sống lại rồi. 

b. Chúa bảo các ông hãy 

đi Galilê và gặp thầy ở 

đó. 

c. Người ta đã đem Chúa 

đi khỏi mộ, và chúng tôi 

chẳng biết họ để người ở 

đâu. 

d. Người ta đã cướp mất 

xác Chúa rồi. 
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04. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu 

tiên? (Ga 20,6) 
a. Mẹ Maria.   b. Bà Maria Mácdala. 

c. Ông Phêrô.   d. Ông Gioan. 
 

05. Ông Phêrô và Gioan khi tới ngôi mộ chôn 

Đức Giêsu đã nhìn thấy gì? (Ga 20,6-7) 

a. Một ngôi mộ trống. 

b. Những băng vải. 

c. Khăn che đầu Đức Giêsu. 

d. Cả a, b và c đúng. 
 

06. Khi đứng giữa các ông, Đức Giêsu đã nói 

gì? (Ga 20,19) 
a. Bình an cho anh em. 

b. Anh em đừng sợ, Thầy đây. 

c. Thầy đã trỗi dậy từ cõi chết. 

d. Thầy đã chiến thắng thế gian. 
 

07. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ, Đức 

Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông 

hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22) 
a. Sức mạnh của thần khí. 

b. Sự khôn ngoan. 

c. Thánh Thần. 

d. Sự thánh thiện của Thiên Chúa. 
 

08. Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện 

ra trước? (Ga 20,24) 
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a. Ông Phêrô.    b. Ông Gioan. 

c. Ông Giacôbê.   d. Ông Tôma. 
 

09. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay 

vào đâu? (Ga 20,27) 
a. Những vết thương của Người. 

b. Lỗ đinh của Người. 

c. Cạnh sườn Người. 

d. Trên mão gai của Người. 
 

10. Khi gặp được Đức Giêsu, ông Tôma đã thưa 

Người : (Ga 20,28) 
a. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. 

b. Lạy Thầy, Thầy đã sống lại. 

c. Lạy Thầy, con tin Thầy đã sống lại thật. 

d. Thưa Thầy, con đã tin. 
 

11. Ông Tôma, vị tông 

đồ đã vắng mặt trong 

lần hiện ra thứ nhất 

của Đức Giêsu với các 

tông đồ, còn được gọi 

là gì? (Ga 20,24)  
a. Tađêô.      

b. Điđymô.  

c. Nathanaen.    

d. Barnaba. 
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12. Còn những điều đã được chép ở đây là để 

anh em tin rằng Đức Giêsu là ai và để anh em 

tin mà được sự sống nhờ danh Người ? (Ga 

20,31)   
a. Đấng giải phóng.  

b. Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.  

c. Người tôi trung của Thiên Chúa.  

d. Người chiến thắng tội lỗi và cái chết. 
 

13.  Sau khi ông Tôma tuyên xưng, Đức Giêsu 

bảo : ... ... ... . (Ga 20,29) 
a. “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”  

b. “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay  

    những người không thấy mà tin!”. 

c. “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 

    Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”  

d. “Thầy là ánh sáng thế gian.”  
 

14. Tại đâu Đức Giêsu gặp các môn đệ và trao 

quyền chăm sóc đoàn chiên cho Phêrô? (Ga 

21,1) 
a. Thành Giêrusalem. b. Thành Caphácnaum. 

c. Sông Giođan.  d. Biển Hồ Tibêria. 
 

15. Lưới đầy cá, các môn đệ đếm được bao 

nhiêu con? (Ga 21,11) 

a. 120 con.    b. 150 con. 

c. 153 con.    d. 170 con. 
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16. Khi lên bờ, quây quần bên Đức Giêsu, ngài 

đã trao gì cho các ông ăn? (Ga 21,13) 
a. Cá.      b. Rượu. 

c. Bánh.     d. Chỉ a và c đúng. 
 

17. Đức Giêsu hỏi ông Phêrô : “Này anh simon, 

con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các người 

này không ? mấy lần” (Ga 21,15-19) 
a. 1 lần.     b. 2 lần. 

c. 3 lần.     d. 7 lần. 
 

18. Sau khi hỏi Phêrô: “Anh có mến thầy hơn 

các người này không ?”, Đức Giêsu đã làm gì? 

(Ga 21,15-19) 
a. Chúc lành cho Phêrô. 

b. Thổi hơi ban Thánh Thần. 

c. Bảo anh thật hạnh phúc vì được Chúa Cha 

    mạc khải cho. 

d. Bảo anh: “Hãy chăm sóc cho chiên  

    của Thầy”. 
  

19. Đức Giêsu bảo ai : "Hãy theo Thầy." ?(Ga 

21,19)  
a. Ông Phêrô.    b. Ông Tôma.  

c. Ông Gioan.    d. Ông Nathanaen.  
 

20. Ông Nathanaen người quê miền nào ? (Ga 

21,2)   
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a. Miền Galilê.   b. Miền Samaria. 

c. Miền Giuđê.   d. Miền Thập Tỉnh.  
 

21. Tại Biển Hồ Tibêria, đây là lần thứ mấy Đức 

Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi 

dậy từ cõi chết? (Ga 21,14). 
a. Lần thứ hai.   b. Lần thứ ba. 

c. Lần thứ năm.    d. Lần thứ bảy.  
 

22. Thân phụ của ông Simon Phêrô là ai ? (Ga 

21,15)   
a. Ông Dêbêđê.    b. Ông Gioan.   

c. Ông Giacôbê.    d. Ông Anphê. 
 

23. Đối với đoàn chiên 

của Đức Giêsu, thì chúng 

thế nào? (Ga 10,27) 
a. Nghe tiếng Đức Giêsu. 

b. Đi theo Đức Giêsu. 

c. Đức Giêsu biết chúng 

d. Cả a, b và c đúng. 
 

24. Với đoàn chiên của 

mình, Đức Giêsu ban gì 

cho chúng? (Ga 10,28) 

a. Sự sống đời đời. 

b. Hạnh phúc Nước Trời. 

c. Đất hứa làm gia nghiệp 

d. Đồng cỏ xanh tươi. 
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25. Đức Giêsu nói Ngài với ai là một? (Ga 

10,30) 
a. Chúa Cha.    b. Giáo Hội. 

c. Mẹ Maria.    d. Các tông đồ. 
 

26. Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự sống 

đời đời thì chúng không bao giờ bị gì? (Ga 

10,28) 
a. Đói khát.    b. Đau khổ. 

c. Diệt vong.    d. Thiếu thốn. 
 

27. Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì lớn hơn 

tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay 

ai? (Ga 10,29) 
a. Tôi.     b. Giáo hội. 

c. Chúa Cha.    d. Các môn đệ. 
 

28. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31) 
a. Ông Giuđa.    b. Ông Phêrô. 

c. Ông Tôma.    d. Ông Gioan. 
 

29. Đức Giêsu nói: “Giờ đây ai được tôn vinh 

?” (Ga 13,31) 
a. Đấng Giavê.   b. Đấng Giải phóng. 

c. Con Người.   d. Vua vũ trụ. 
 

30. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho 

các môn đệ điều gì? (Ga 13,34) 
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a. Sự sống đời đời. 

b. Đất hứa làm gia nghiệp. 

c. Điều răn mới. 

d. Thánh Thần. 
 

31. Điều răn mới là gì? (Ga 13,34) 
a. Hãy cầu nguyện cho những người thù ghét 

    anh em 

b. Yêu người như chính mình. 

c. Anh em hãy yêu thương nhau.  

d. Hãy ăn ở công chính. 
 

32. Mọi người sẽ 

nhận biết anh em là 

môn đệ của Thầy ở 

điểm nào? (Ga 

13,35) 
a. Anh em hiệp nhất 

với nhau. 

b. Anh em có lòng 

yêu thương nhau. 

c. Anh em cùng tham dự lễ Bẻ Bánh. 

d. Anh em cùng cầu nguyện. 
 

33. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều 

gì? (Ga 13,31)  

a. Chiến thắng.   b. Tôn vinh.  

c. Nhận biết.     d. Cứu độ. 
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34. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23) 

a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người. 

b. Giữ lời Thầy. 

c. Làm được những điều lạ lùng. 

d. Yêu mến Cha Thầy. 
 

35. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha 

Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23) 
a. Thưởng ban Nước Trời. b. Yêu mến. 

c. Ban sự sống đời đời.  d. Gìn giữ. 
 

36. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 

14,26) 

a. Các Thiên thần.   

b. Các ngôn sứ. 

c. Thánh Thần. 

d. Các Tổng lãnh Thiên thần. 
 

37. Đấng Bảo Trợ được ai 

sai đến? (Ga 14,26) 
a. Vua Hêrôđê.  b. Thượng tế Caipha. 

c. Chúa Cha.   d. Đức Giêsu. 
 

38. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 

14,26) 

a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy  

    đã nói với anh em. 

b. Dạy anh em mọi điều. 
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c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng. 

d. Chỉ a và b đúng. 
 

39. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng có thái độ 

gì? (Ga 14,27) 
a. Sợ hãi.     b. Xao xuyến. 

c. Mê ngủ.    d. Chỉ có a và b đúng.   
 

40. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha 

Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ 

đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến 

Thầy, thì ... ... ... . (Ga 14,23-24) 
a. Không được cứu độ. 

b. Không giữ lời Thầy.  

c. Không có sự sống đời đời.  

d. Sẽ phải chịu nhiều đau khổ. 
 

41. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các 

môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà 

tin vào con, để mọi người làm gì? (Ga 17,20-21) 
a. Nên một. 

b. Yêu thương nhau. 

c. Được hạnh phúc. 

d. Được sự sống vĩnh cửu. 
 

42. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, 

để ai tin rằng Cha đã sai con? (Ga 17,21) 

a. Các tông đồ.   b. Dân Do thái. 

c. Thế gian.    d. Các thượng tế. 
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43. Đức Giêsu cầu nguyện: “Con muốn rằng 

con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho Con 

cũng ở đó với Con để họ làm gì? (Ga 17,24) 

a. Chiêm ngưỡng vinh quang của Con. 

b. Được dự phần vinh quang của Thầy. 

c. Được hưởng hạnh phúc Nước Trời. 

d. Được sự sống vĩnh cửu. 
 

44. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì? (Ga 17,25) 

a. Đấng Công Chính.  b. Đấng Cứu Độ. 

c. Đấng Hằng Sống.  d. Đấng Tự Hữu. 
 

45. Chúa Cha đã làm gì cho Đức Giêsu trước 

khi thế gian được tạo thành? (Ga 17,24) 
a. Yêu thương.   b. Tạo dựng. 

c. Cứu chuộc.    d. Thánh hóa. 
 

46. Lạy Cha là Đấng Công Chính, ai đã không 

biết Cha, nhưng Con, Con đã biết Cha, và 

những người này đã biết là chính Cha đã sai 

Con? (Ga 17,25) 

a. Người Do thái.   b. Ma quỷ.  

c. Thế gian.     d. Các môn đệ.  
 

47. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? 

(Lc 24,47) 

a. Đạo đức.    b. Khôn ngoan. 

c. Hiểu biết.    d. Tha tội. 
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48. Lời Kinh Thánh chép gì về Đấng Kitô? (Lc 

24,46) 
a. Người phải chịu khổ hình. 

b. Ngày thứ 3 Người từ cõi chết sống lại. 

c. Người được tôn vinh giữa các môn đệ. 

d. Chỉ có a và b đúng. 
 

49. Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy ở lại 

trong thành cho đến khi nào? (Lc 24,49) 

a. Các thượng tế cho 

phép rao giảng Tin 

Mừng. 

b. Nhận được quyền 

năng từ trời cao ban 

xuống. 

c. Mọi người chọn 

được vị tông đồ mới. 

d. Chỉ a và b đúng. 
 

50. Đang khi được 

đem lên trời, Đức 

Giêsu làm gì cho các môn đệ? (Lc 24,51) 
a. Cầu nguyện với các môn đệ. 

b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ. 

c. Dùng bữa với các môn đệ. 

d. Chỉ thị các mệnh lệnh cho các ông. 
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51. Nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn đệ và 

được đón lên trời là tại đâu? (Lc 24,50) 
a. Thành Caphácnaum. b. Thành Giêrusalem. 

c. Núi Ôliu.    d. Bêtania. 
  

52. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)   

a. Người Tôi Trung.  b. Đấng Kitô. 

c. Ông Môsê.     d. Đức Giêsu. 
 

53. Phải nhân danh 

Người (Đấng Kitô) 

mà rao giảng cho 

muôn dân, kêu gọi 

họ làm gì để được 

ơn tha tội? (Lc 

24,47)    
a. Tuân giử Lời 

Chúa.  

b. Sám hối. 

c. Cầu nguyện.  

d. Chịu phép rửa.  
 

54. Sau khi Đức 

Giêsu được đem lên trời, các môn đệ trở lại 

đâu? (Lc 24,52)   

a. Biển hồ Tibêria.  b. Nadarét. 

c. Bêlem.     d. Giêrusalem. 
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55. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các 

môn đệ? (Ga 14,16) 
a. Một Đấng Bảo Trợ. b. Sự bình an. 

c. Lòng can đảm.   d. Lòng nhiệt thành. 
 

56. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các 

điều gì? (Ga 14,15)  

a. Luật yêu thương.    

b. Luật Môsê. 

c. Điều răn của Thầy.   

d. Mười điểu răn.  
 

57. Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại 

những gì Thầy đã nói với anh em? (Ga 14,26)     
a. Điều răn.     

b. Tám mối phúc thật. 

c. Mọi điều.    

d. Kinh Lạy Cha. 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Vui Học Thánh Kinh 

17 Ô Chữ Mùa Phục Sinh B 

VHTK 

Ô CHỮ 1 PHỤC SINH NĂM C 

Những gợi ý  
 

01. Sau khi 

chúc bình an 

cho các môn 

đệ Đức 

Giêsu đã 

thổi hơi vào 

các ông và 

bảo các ông 

hãy nhận lấy 

điều gì? (Ga 

20,22)  
 

02. Thân 

phụ của ông Simon Phêrô là ai? (Ga 21,15)   
 

03. Đức Giêsu nói : “Giờ đây ai được tôn vinh?” 

(Ga 13,31)  
 

04. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong 

tuần là ai? (Ga 20,1) 
 

05. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay 

vào đâu? (Ga 20,27)   
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06. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy 

cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)   
 

07. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9)    
 

08. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu 

tiên? (Ga 20,6) 
  

09. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)   
 

10. Khi lưới đầy cá, người môn đệ Chúa thương 

nói với ông Phêrô điều gì? (Ga 21,7)     
 

11. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 

10,30)   
 

12. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì 

cho chúng?  (Ga 10,28)   
 

13. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông 

Phêrô? (Ga 21,15-19)    
 

14. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho 

các môn đệ? (Ga 14,27)   
 

15. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy 

làm gì cho nhau? (Ga 13,34)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô CHỮ 2 PHỤC SINH NĂM C 
 

Những gợi ý  
 

01. 
Đấng 

bảo trợ 

được 

ai sai 

đến? 

(Ga 

14,26)  
 

02. 

Theo 

lời 

Kinh 

Thánh, 

Đức Kitô phải chịu điều gì? (Lc 24,46)  
 

03. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)  
 

04. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt gì vào 

cạnh sườn của Người? (Ga 20,27)    

 

05. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các 

môn đệ trở lại đâu? (Lc 24,52)   
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06. Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện ra 

trước? (Ga 20,24)  
 

07. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp 

ai đầu tiên? (Ga 20,2)   
 

08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy 

cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)  
 

09. Khăn che đầu 

Đức Giêsu không để 

lẫn với các băng vải, 

nhưng được làm gì 

và xếp riêng ra một 

nơi? (Ga 20,7)  
 

10. Đức Giêsu cầu 

nguyện cho tất cả 

nên một, để ai tin 

rằng Cha đã sai con?  

(Ga 17,21)  
 

11. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời 

thầy? (Ga 14,23)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô CHỮ 3 PHỤC SINH NĂM C 
 

 
Những gợi ý  
 

01. Đức Giêsu cầu nguyện không những cho các 

môn đệ mà còn cho những người nhờ lời họ mà 

tin vào con, để mọi người làm gì? (Ga 17,20)  
 

02. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời 

thầy? (Ga 14,23 
 

03. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)  
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04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn 

đệ? (Ga 14,16)  
 

05. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều 

gì? (Ga 13,31)  
 

06. Đức Giêsu nói 

ngài với ai là một? 

(Ga 10,30)  
 

07. Theo lời Kinh 

Thánh, Đức Kitô 

phải chịu điều gì? 

(Lc 24,46)  
 

08. Ông Nathanaen 

người quê miền 

miền nào? (Ga 21,2)   
 

09. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ 

các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)  
 

10. Khi anh em có lòng yêu thương nhau, là lúc 

mọi người nhận biết anh em là gì của Thầy? (Ga 

13,35)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô CHỮ 4 PHỤC SINH NĂM C 

 
Những gợi ý  
 

01. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh 

em? (Ga 20,21 
 

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? 

(Lc 24,47)  
 

03. Ai đã hiện ra với các tông đồ? (Ga 20,19)  
 

04. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
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05. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9 
 

06. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người 

Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ 

chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)  
 

07. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? 

(Lc 24,47)  
 

08. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ 

cõi chết? (Ga 20,9)  
 

09. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy 

cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 5 PHỤC SINH NĂM C 
 

Những gợi ý  
 

01. Sau khi 

chúc bình an 

cho các môn 

đệ Đức 

Giêsu đã thổi 

hơi vào các 

ông và bảo 

các ông hãy 

nhận lấy điều 

gì? (Ga 

20,22) 

 

02. Đấng Bảo Trợ sẽ làm cho anh em nhớ lại 

những gì Thầy đã nói với anh em? (Ga 14,26)  
 

03. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? 

(Lc 24,47) 
 

04. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

05. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời 

thầy? (Ga 14,23)  
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06. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn 

đệ? (Ga 14,16)  
 

07. Đức Giêsu bảo ai : "Hãy theo Thầy."? (Ga 

21,19)  
 

08. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 

10,30)  
 

09. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các 

môn đệ trở lại đâu? (Lc 24,52)   
 

10. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy 

từ đâu? (Ga 20,9)  

 

11. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay 

vào đâu? (Ga 20,27)  
 

12. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông 

Phêrô? (Ga 21,15-19)  
 

13. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì 

cho chúng? (Ga 10,28)  
 

14. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến 

và đừng gì nữa? (Ga 14,27)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



42 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 6 PHỤC SINH NĂM C 
 

Những gợi ý  
 

01. Đấng 

bảo trợ được 

ai sai đến? 

(Ga 14,26)  
 

02. Các môn 

đệ hằng ở 

trong đền 

thờ mà chúc 

tụng ai? (Lc 

24,53) 
 

03. Phải 

nhân danh 

Người mà 

rao giảng 

cho muôn 

dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 

24,47)  
 

04. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)  
 

05. Điều gì giúp mọi người nhận biết anh em là 

môn đệ của Thầy? (Ga 13,35)  
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06. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn 

đệ? (Ga 14,16)  
 

07. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp 

ai đầu tiên? (Ga 20,2)   
 

08. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người 

Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ 

chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)  
 

09. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ 

các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)  
 

10. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời 

Thầy? (Ga 14,23)  
 

11. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì 

cho chúng? (Ga 10,28)  
 

12. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông 

Phêrô? (Ga 21,15-19)  
 

13. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn 

đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)  
 

14. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức 

Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông 

hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



44 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 7 PHỤC SINH NĂM C 
 

Những gợi ý  
 

01. Ai 

trao 

quyền 

chăm 

sóc 

đoàn 

chiên 

cho  ông 

Phêrô? 

(Ga 

21,15-

19)  
 

02. Phải 

nhân 

danh 

Người 

mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối 

để được ơn gì? (Lc 24,47)  
 

03. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người 

Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ 

chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)  
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04. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn 

đệ? (Ga 14,16)  
 

05. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho 

chúng? (Ga 10,28)  
 

06. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại sự gì cho 

các môn đệ? (Ga 14,27 
 

07. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha 

Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)  
 

08. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay 

vào đâu? (Ga 20,27)  
 

09. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy 

làm gì cho nhau? (Ga 13,34)  
 

10. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

11. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn 

đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)  
 

12. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)  
 

13. Đức Giêsu gọi Chúa Cha là gì? (Ga 17,25)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 



46 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 8 PHỤC SINH NĂM C 

 

 

 
Những gợi ý  
 

01. Đức Giêsu bảo ai : “Hãy theo Thầy.”? (Ga 

21,19)  
 

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức 

Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông 

hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22) 
 

03. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ 

các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)  
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04. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9)  
 

05. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay 

vào đâu? (Ga 20,27)  
 

06. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông 

Phêrô? (Ga 21,15-19)  
 

07. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

08. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy 

từ đâu? (Ga 20,9 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 9 PHỤC SINH NĂM C 

 

 
 

Những gợi ý  
 

01. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)  
 

02. Đức Giêsu nói: Giờ đây ai được tôn vinh? 

(Ga 13,31)  
 

03. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn 

đệ? (Ga 14,16)  
 

04. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc 

tụng ai? (Lc 24,53) 
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05. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)  
 

06. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy 

từ đâu? (Ga 20,9)  
 

07. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu 

điều gì? (Lc 24,46)  
 

08. Ai yêu mến Thầy thì 

sẽ giữ lời Thầy, Cha 

Thầy sẽ làm gì cho 

người ấy? (Ga 14,23)  
 

09. Với đoàn chiên của 

mình, ai ban sự sống 

cho chúng? (Ga 10,28)  
 

10. Trước khi ra đi, Đức 

Giêsu để lại sự gì cho 

các môn đệ? (Ga 14,27)  
 

11. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 



50 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 10 PHỤC SINH NĂM C 
 

Những gợi ý  
 

01. 
Theo 

Thánh 

Kinh, 

Đức 

Giêsu 

phải 

trỗi 

dậy từ 

đâu? 

(Ga 

20,9)  
 

02. 

Phải 

nhân 

danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu 

gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)  
 

03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

04. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho 

chúng? (Ga 10,28)  
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05. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho 

các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)  
 

06. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều 

gì? (Ga 13,31)  
 

07. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì 

cho chúng? (Ga 10,28)  
 

08. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay 

vào đâu? (Ga 20,27)  
 

09. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức 

Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông 

hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22) 
 

10. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người 

Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ 

chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)  
 

11. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh 

em? (Ga 20,21)  
 

12. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong 

tuần là ai? (Ga 20,1)   
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 



52 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 11 PHỤC SINH NĂM C 

 

 
Những gợi ý  
 

01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức 

Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông 

hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)  
 

02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)  
 

03. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

04. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9)  
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05. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với 

các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra 

một nơi? (Ga 20,7)  
 

06. Đây là nơi Đức Giêsu đã rời khỏi các môn 

đệ và được đón lên trời. (Lc 24,50)  
 

07. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? 

(Lc 24,47)  
 

08. Sau khi 

Đức Giêsu 

được đem lên 

trời, các môn 

đệ trở lại đâu? 

(Lc 24,52)   
 

Chủ đề ô chữ 

là những ký 

tự ở ô được tô 

đậm.  

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 

 



54 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 12 PHỤC SINH NĂM C 

 

 
Những gợi ý  
 

01. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho các môn 

đệ? (Ga 14,16)  
 

02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)  
 

03. Với đoàn chiên của mình, ai ban sự sống cho 

chúng? (Ga 10,28)  
 

04. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều 

gì? (Ga 13,31)  
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05. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

06. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì 

cho chúng? (Ga 10,28)  
 

07. Như ai 

đã sai 

Thầy, thì 

Thầy cũng 

sai anh em? 

(Ga 20,21)  
 

08. Con 

muốn rằng 

con ở đâu, 

thì những 

người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để 

họ chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)  
 

09. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho 

các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 



56 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 13 PHỤC SINH NĂM C 
 

 Ô chữ này gồm 11 giải đáp được gợi ý dưới 

đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng 

ngang, dọc, xéo ngược và xuôi. Chủ đề ô chữ là 

những ký tự ở ô được tô đậm.  

Mời các bạn cùng tìm nhé! 

 
Những gợi ý  
 

01. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)  
 

02. Theo lời Kinh Thánh, Đức Kitô phải chịu 

điều gì? (Lc 24,46) ) (Đọc từ dưới lên) 
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03. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31) 

(Đọc xéo) 
 

04. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt gì vào 

cạnh sườn của Người? (Ga 20,27)    
 

05. Sau khi Đức Giêsu được đem lên trời, các 

môn đệ trở lại đâu? (Lc 24,52)   
 

06. Vị tông đồ nào đã vắng mặt trong lần hiện ra 

trước? (Ga 20,24) (Đọc từ phải sang trái) 
 

07. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp 

ai đầu tiên? (Ga 20,2)   
 

08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy 

cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)  
 

09. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với 

các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra 

một nơi? (Ga 20,7)  
 

10. Đức Giêsu cầu nguyện cho tất cả nên một, 

để ai tin rằng Cha đã sai con?  (Ga 17,21) ) (Đọc 

từ dưới lên) 
 

11. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời 

thầy? (Ga 14,23)  
 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



58 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 14 PHỤC SINH NĂM C 
 

Ô chữ này gồm 12 giải đáp được gợi ý dưới đây. 

Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, 

dọc, xéo ngược và xuôi. Chủ đề ô chữ là những 

ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm 

nhé! 
 

Những 

gợi ý 
 

01. Ai 

trao 

quyền 

chăm sóc 

đoàn 

chiên 

cho  ông 

Phêrô? 

(Ga 

21,15-19)  
 

02. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? 

(Lc 24,47)  
 

03. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người 

Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con để họ 

chiêm ngưỡng điều gì của Con? (Ga 17,24)  
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04. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt gì vào 

cạnh sườn của Người? (Ga 20,27) (Đọc từ phải 

qua trái)    
 

05. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu 

tiên? (Ga 20,6) 
  

06. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)   
 

07. Khi lưới đầy cá, người môn đệ Chúa thương 

nói với ông Phêrô điều gì? (Ga 21,7)     
 

08. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 

10,30) (Đọc từ dưới lên)   
 

09. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì 

cho chúng?  (Ga 10,28) (Đọc từ dưới lên)   

 

10. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông 

Phêrô? (Ga 21,15-19)    
 

11. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho 

các môn đệ? (Ga 14,27)   
 

12. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy 

làm gì cho nhau? (Ga 13,34) (Đọc từ phải qua 

trái) 
 

  Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



60 * Gb. Nguyễn Thái Hùng 

VHTK 

Ô CHỮ 15 PHỤC SINH NĂM C 

 

 
 

Hàng ngang 
 

01. Các môn đệ hằng ở trong đền thờ mà chúc 

tụng ai? (Lc 24,53)  
 

02. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi 

chết? (Ga 20,9)  (Đọc từ phải sang trái) 
 

03. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 

10,30)  
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04. Theo lời Kinh Thánh, ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

Hàng dọc 
 

05. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)  
 

06. Nếu anh em yêu mến 

Thầy anh em sẽ giữ các 

điều gì của Thầy? (Ga 

14,15)   
 

07. Vị tông đồ nào đã 

vắng mặt trong lần hiện 

ra trước? (Ga 20,24) 

(Đọc từ dưới lên) 
 

08. Sau khi Đức Giêsu 

được đem lên trời, các 

môn đệ trở lại đâu? (Lc 24,52)  (Đọc từ dưới 

lên) 
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô CHỮ 16 PHỤC SINH NĂM C 

 
Hàng dọc 
 

01. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)  
 

02. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông 

Phêrô? (Ga 21,15-19) (Ga 21,15-19) 
 

03. Lời tuyên xưng của ông tô ma: “Lạy chúa, 

lạy … … của con”. (Ga 20,28) (Đọc từ dưới lên) 
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04. Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ 

các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)  
 

Hàng ngang 
 

05. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 

10,30). (Đọc từ phải sang trái) 

06. Chúa Cha đã làm gì 

cho Đức Giêsu trước khi 

thế gian được tạo thành? 

(Ga 17,24)  
 

07. Theo lời Kinh Thánh, 

ai phải chịu khổ hình? 

(Lc 24,46)  
 

08. Đức Giêsu nói giờ 

đây Con Người được 
điều gì? (Ga 13,31) .  

 

09. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời 

thầy? (Ga 14,23) (Đọc từ phải sang trái) 
 

  Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 VHTK 

Ô CHỮ 17 PHỤC SINH NĂM C 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi phần là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy 

tìm xem đó là ai? 
 

Những gợi ý  
 

1. Người ra 

mộ sáng 

sớm ngày 

thứ nhất 

trong tuần 

là ai? (Ga 

20,1)  
 

2. Ai là 

người đã 

bước vào 

mộ Chúa 

Giêsu đầu 

tiên? (Ga 20,6) 
 

3. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)  
 

4.Tại Biển hồ Tibêria, Đức Giê-su gọi ông 

Simôn Phêrô là con của ai? (Ga 20,15) 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp  

57 Câu Trắc Nghiệm Mùa Phục Sinh Năm C 

 

01. b. Bà Maria Mácdala. 

02. b. Bà Maria Mácdala. 

03. c. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng  

biết họ để người ở đâu (Ga 20,2). 

04. c. Ông Phêrô (Ga 20,6). 

05. d. Cả a, b và c đúng (Ga 20,6-7). 

06. a. Bình an cho anh em (Ga 20,19) 

07. c. Thánh Thần (Ga 20,22) 

08. d. Ông Tôma (Ga 20,24) 

09. c. Cạnh sườn Người (Ga 20,27) 

10. a. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con (Ga 20,28) 

11. b. Điđymô (Ga 20,24)   

12. b. Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. (Ga 20,31)   

13.  b. "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người 

 không thấy mà tin!". (Ga 20,29} 

14. d. Biển Hồ Tibêria (Ga 21,1) 

15. c. 153 con (Ga 21,11) 

16. d. Chỉ a và c đúng (Ga 21,13) 

17. c. 3 lần (Ga 21,15-19) 

18. d. Bảo anh: “Hãy chăm sóc cho chiên của Thầy”  

(Ga 21,15-19) 

19. a. Ông Phêrô (Ga 21,19)  

20. a. Miền Galilê (Ga 21,2)   

21. b. Lần thứ ba (Ga 21,14). 

22. b. Ông Gioan (Ga 21,15)   

23. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10,27) 

24. a. Sự sống đời đời (Ga 10,28) 

25. a. Chúa Cha (Ga 10,30) 

26. c. Diệt vong (Ga 10,28) 

27. c. Chúa Cha (Ga 10,30) 
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28. a. Ông Giuđa (Ga 13,31) 

29. c. Con Người (Ga 13,31) 

30. c. Điều răn mới (Ga 13,34) 

31. c. Anh em hãy yêu thương nhau (Ga 13,34) 

32. b. Anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35) 

33. b. Tôn vinh (Ga 13,31)  

34. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23) 

35. b. Yêu mến (Ga 14,23) 

36. c. Thánh Thần (Ga 14,26) 

37. c. Chúa Cha (Ga 14,26) 

38. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,25) 

39. d. Chỉ có a và b đúng (Ga 14,27) 

40. b. Không giữ lời Thầy (Ga 14,23-24) 

41. a. Nên một (Ga 17,20) 

42. c. Thế gian (Ga 17,21) 

43. a. Chiêm ngưỡng vinh quang của Con (Ga 17,24) 

44. a. Đấng Công  Chính (Ga 17,25) 

45. a. Yêu thương (Ga 17,24) 

46. c. Thế gian (Ga 17,25) 

47. d. Tha tội (Lc 24,47) 

48. d. Chỉ có a và b đúng (Lc 24,46) 

49. b. Nhận được quyền năng từ trên cao ban xuống 

(Lc 24,49) 

50. b. Giơ tay chúc lành cho các môn đệ (Lc 24,51) 

51. d. Bêtania (Lc 24,50) 

52. b. Đấng Kitô (Lc 24,46)   

53. b. Sám hối (Lc 24,47)  

54. d. Giêrusalem (Lc 24,52)   

55. a. Một Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16) 

56. c. Điều răn của Thầy (Ga 14,15) 

57. c. Mọi điều (Ga 14,26)   
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Ô CHỮ 1 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)  

02. Gioan (Ga 21,15)   

03. Con Người  (Ga 13,31)  

04. Maria Mácdala (Ga 20,1) 

05. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

06. Tảng đá (Ga 20,1) 

07. Đức Giêsu  (Ga 20,9) 

08. Phêrô (Ga 20,6) 

09. Thánh Thần (Ga 14,26) 

10. “Chúa đó!” (Ga 21,7) 

11 Chúa Cha  (Ga 10,30) 

12. Sự sống (Ga 10,28) 

13. Đức Giêsu (Ga 21,15-19) 

14. Bình an (Ga 14, 27) 

15. Yêu thương (Ga 13,34) 

 

Hàng dọc : Tin mừng Phục Sinh 

 

 

Ô CHỮ 2 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Chúa Cha (Ga 14,26) 

02. Khổ hình (Lc 24,46) 

03. Giuđa (Ga 13,31)  

04. Bàn tay (Ga 20,27) 

05. Giêrusalem (Lc 24,52)   

06. Tôma (Ga 20,24)  

07. Simon Phêrô (Ga 20,2) 

08. Tảng đá (Ga 20,1) 

09. Cuốn lại (Ga 20,7) 

10. Thế gian (Ga 17,21) 

11.  Đức Giêsu  (Ga 14, 23) 
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Hàng dọc : Chúa Sống Lại 

 

 

Ô CHỮ 3 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Nên một (Ga 17,20) 

02. Đức Giêsu (Ga 14, 23) 

03. Thánh Thần (Ga 14,26)  

04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16) 

05. Tôn vinh (Ga 13,31) 

06. Chúa Cha (Ga 10,30) 

07. Khổ hình (Lc 24,46) 

08. Galilê  (Ga 21,2)   

09. Điều răn (Ga 14,15) 

10. Môn đệ  (Ga 13,35) 

 

Hàng dọc : Mừng Vui Lên 

 

 

Ô CHỮ 4 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Chúa Cha (Ga 20,21) 

02. Sám hối (Lc 24,47) 

03. Đức Giêsu (Ga 20,19 ) 

04. Đấng Kitô (Lc 24,46) 

05. Đức Giêsu  (Ga 20,9) 

06. Vinh quang (Ga 17,24) 

07. Ơn tha tội (Lc 24,47) 

08. Trỗi dậy (Ga 20,9) 

09. Tảng đá (Ga 20,1) 

 

Hàng dọc : Chứng Nhân 

 

Ô CHỮ 5 PHỤC SINH NĂM C 
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01. Thánh Thần (Ga 20,22) 

02. Mọi điều (Ga 14,26) 

03. Ơn tha tội (Lc 24,47)  

04. Đấng Kitô (Lc 24,46) 

05. Đức Giêsu (Ga 14, 23) 

06. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16) 

07. Phêrô (Ga 21,19)  

08. Chúa Cha (Ga 10,30) 

09. Giêrusalem (Lc 24,52)   

10. Cõi chết (Ga 20,9) 

11. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

12. Đức Giêsu (Ga 21,15-19) 

13. Sự sống (Ga 10,28) 

14. Sợ hãi (Ga 14, 27) 

  

Hàng dọc : Hoan Ca Phục Sinh 

 

 

Ô CHỮ 6 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Chúa Cha (Ga 14,26) 

02. Thiên Chúa (Lc 24,53) 

03. Sám hối (Lc 24,47) 

04. Giữ lời Thầy (Ga 14,23) 

05. Yêu thương (Ga 13,35) 

06. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16) 

07. Simon Phêrô (Ga 20,2) 

08. Vinh quang (Ga 17,24) 

09. Điều răn (Ga 14,15) 

10. Đức Giêsu  (Ga 14, 23) 

11. Sự sống (Ga 10,28) 

12. Đức Giêsu (Ga 21,15-19) 

13. Bêtania (Lc 24,50) 

14. Thánh Thần (Ga 20,22) 
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Hàng dọc : Ánh Lửa Phục Sinh 

 

 

Ô CHỮ 7 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)  

02. Ơn tha tội (Lc 24,47)  

03. Vinh quang (Ga 17,24) 

04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16) 

05. Đức Giêsu (Ga 10,28) 

06. Bình an (Ga 14, 27) 

07. Yêu mến (Ga 14,23)  

08. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

09. Yêu thương (Ga 13,34) 

10. Đấng Kitô (Lc 24,46) 

11. Bêtania (Lc 24,50) 

12. Thánh Thần (Ga 14,26) 

13. Đấng Công Chính (Ga 17,25) 

 

Hàng dọc : Chúa Giêsu Kitô 

 

Ô CHỮ 8 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Phêrô (Ga 21,19)  

02. Thánh Thần (Ga 20,22) 

03. Điều răn (Ga 14,15) 

04. Đức Giêsu  (Ga 20,9) 

05. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

06. Đức Giêsu (Ga 21,15-19) 

07. Đấng Kitô (Lc 24,46) 

08.Cõi chết (Ga 20,9) 

 

Hàng dọc : Phục Sinh 
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Ô CHỮ 9 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Giữ lời Thầy (Ga 14,23) 

02. Con Người  (Ga 13,31) 

03. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16) 

04. Thiên Chúa (Lc 24,53) 

05. Thánh Thần (Ga 14,26) 

06. Cõi chết (Ga 20,9) 

07. Khổ hình (Lc 24,46) 

08. Yêu mến (Ga 14,23)  

09. Đức Giêsu (Ga 10,28) 

10. Bình an (Ga 14, 27) 

11. Đấng Kitô (Lc 24,46) 

 

Hàng dọc : Loan Tin mừng  

 

 

Ô CHỮ 10 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Cõi chết (Ga 20,9) 

02. Sám hối (Lc 24,47) 

03. Đấng Kitô (Lc 24,46) 

04. Đức Giêsu (Ga 10,28) 

05. Điều răn mới (Ga 13,34) 

06. Tôn vinh (Ga 13,31) 

07. Sự sống (Ga 10,28) 

08. Cạnh sườn (Ga 20,27) 

09. Thánh Thần (Ga 20,22) 

10. Vinh quang (Ga 17,24) 

11. Chúa Cha (Ga 20,21) 

12. Maria Mácdala (Ga 20,1) 

 

Hàng dọc : Chiên Vượt Qua 
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Ô CHỮ 11 PHỤC SINH NĂM C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)  

02. Giữ lời Thầy (Ga 14,23) 

03. Đấng Kitô (Lc 24,46) 

04. Đức Giêsu  (Ga 20,9) 

05. Cuốn lại (Ga 20,7) 

06. Bêtania (Lc 24,50) 

07. Ơn tha tội (Lc 24,47)  

08. Giêrusalem (Lc 24,52)   

 

Hàng dọc : Alleluia 

 

Ô CHỮ 12 

PHỤC SINH 

NĂM C 

 

01. Đấng Bảo 

Trợ (Ga 14,16) 

02. Giữ lời 

Thầy (Ga 

14,23) 

03. Đức Giêsu 

(Ga 10,28) 

04. Tôn vinh 

(Ga 13,31) 

05. Đấng Kitô 
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(Lc 24,46) 

06. Sự sống (Ga 10,28) 

07. Chúa Cha (Ga 20,21) 

08. Vinh quang (Ga 17,24) 

09. Điều răn mới (Ga 13,34) 

 

Hàng dọc : Lễ Vượt Qua 

 

Ô CHỮ 13 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Chúa Cha (Ga 

14,26) 

02. Khổ hình (Lc 

24,46) (Đọc từ dưới 

lên) 

03. Giuđa (Ga 13,31) 

(Đọc xéo) 

04. Bàn tay (Ga 

20,27) 

05. Giêrusalem (Lc 

24,52)   

06. Tôma (Ga 20,24) (Đọc từ phải sang trái) 

07. Simon Phêrô (Ga 20,2) 

08. Tảng đá (Ga 20,1) 

09. Cuốn lại (Ga 20,7) 

10. Thế gian (Ga 17,21) (Đọc từ dưới lên) 

11.  Đức Giêsu  (Ga 14, 23) 

 

Hàng dọc : Chúa Sống Lại 

 

Ô CHỮ 14 PHỤC SINH NĂM C  
 

01. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)  

02. Ơn tha tội (Lc 24,47)  

03. Vinh quang (Ga 17,24) 
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04. Bàn tay (Ga 

20,27) (Đọc từ phải 

qua trái) 

05. Phêrô (Ga 20,6) 

06. Thánh Thần 

(Ga 14,26) 

07. “Chúa đó!” (Ga 

21,7) 

08. Chúa Cha (Ga 

10,30) (Đọc từ dưới 

lên) 

09. Sự sống (Ga 

10,28) (Đọc từ dưới 

lên) 

10. Đức Giêsu (Ga 21,15-19) 

11. Bình an (Ga 14, 27) 

12. Yêu thương (Ga 13,34) (Đọc từ phải qua trái) 

 

Chủ đề: Chúa Phục Sinh 

 

Ô CHỮ 15 PHỤC SINH NĂM C 

 

Hàng ngang 

01. Thiên Chúa (Lc 

24,53) 

02. Đức Giêsu  (Ga 20,9) 

(Đọc từ phải sang trái) 

03. Chúa Cha (Ga 10,30) 

04. Đấng Kitô (Lc 

24,46) 

 

Hàng dọc 

05. Thánh Thần (Ga 

14,26) 

06. Điều răn (Ga 14,15) 
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07. Tôma (Ga 20,24) (Đọc từ dưới lên) 

08. Giêrusalem (Lc 24,52)  (Đọc từ dưới lên) 

 

Chủ đề : Chúa Sống Lại 

 

 

Ô CHỮ 16 PHỤC SINH NĂM C 

 

01. Thánh Thần (Ga 

14,26) 

02. Đức Giêsu (Ga 

21,15-19) 

03. Thiên Chúa (Ga 

20,28) (Đọc từ dưới lên) 

04. Điều răn (Ga 14,15) 

05. Chúa Cha (Ga 10,30) 

(Đọc từ phải sang trái) 

06. Yêu thương (Ga 

17,24)  

07. Đấng Kitô (Lc 

24,46)   

08. Tôn vinh (Ga 13,31)   

09. Đức Giêsu  (Ga 14, 23) (Đọc từ phải sang trái) 

 

Chủ đề : Chúa Giêsu Kitô 

 

Ô CHỮ 17 PHỤC SINH NĂM C 

  

1. Maria (Ga 20,1)  

2. Phêrô (Ga 20,6) 

3. Giuđa (Ga 13,31) 

4. Gioan (Ga 20,15)  

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

 anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. 

Tin mừng Gioan 14,15 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 
 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C a5 

 

VHTK 01 : Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong Tk 

VHTK 02 : Những Nhân Vật Tân Ước A 

VHTK 03 : Những Nhân Vật Tân Ước B 

VHTK 04 : Những Lời Của Chúa Giêsu  

VHTK 05 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 1 

VHTK 06 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 2 

VHTK 07 : Những Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ  

VHTK 09 : Thánh Phaolô 1 

VHTK 10 : Thánh Phaolô 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền  

VHTK 12 : Ô Chữ Thương Khó & Phục Sinh 

VHTK 13 : Ô Chữ Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong TK 

VHTK 14 : Ô Chữ Tân Ước 

VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1 

VHTK 16 : Rèn Luyện Tư Duy 2 

VHTK 17 : Rèn Luyện Tư Duy 3 

VHTK 18 : Rèn Luyện Tư Duy 4 

VHTK 19 : Rèn Luyện Tư Duy 5 

VHTK 20 : Rèn Luyện Tư Duy 6 

VHTK 21 : Rèn Luyện Tư Duy 7 

VHTK 22 : Rèn Luyện Tư Duy 8 

VHTK 23 : Rèn Luyện Tư Duy 9 

VHTK 24 : Rèn Luyện Tư Duy 10 

VHTK 25 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 1 

VHTK 26 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 2 

VHTK 30 : Thời Thơ Ấu 
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VHTK 31 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu A 

VHTK 32 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu B 

VHTK 33 : Mùa Xuân 

VHTK 34 : Tháng 1-6 

VHTK 35 : Tháng 7-12 

VHTK 36 : Lời Nguyện Cầu 

VHTK 37 : Đuổi Hình Bắt Chữ 1 

VHTK 38 : Đuổi Hình Bắt Chữ 2 

VHTK 39 : Đuổi Hình Bắt Chữ 3 

VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 

VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

VHTK 44 : Đuổi Hình Bắt Chữ 8 

VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ 9 

VHTK 46 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 1 

VHTK 47 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 2 

VHTK 48 : Chúa Giêsu & Nhân Vật Tân Ước 

VHTK 49 : Mẹ Maria 1 

VHTK 50 : Mẹ Maria 2 

VHTK 51 : Thánh Kinh Tân Ước * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu Cuộc Đời Chúa Giêsu 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 Mầu Nhiệm Mân Côi 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 Chặng Đường Thánh Giá 

VHTK 55 : Tập Tô Màu Thiên Thần 

VHTK 56 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Chư Thánh 

VHTK 66 : Gia Đình Trong Thánh Kinh 

VHTK 67a : Bốn Tin Mừng * Hỏi Thưa & Ô Chữ 
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VHTK 67b : Bốn Tin Mừng * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : Tin Mừng Máccô * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : Tin Mừng Máccô * Trắc Nghiệm 

VHTK 70a : Tin Mừng Mátthêu * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 70b : Tin Mừng Mátthêu * Trắc Nghiệm 

VHTK 71 : Tin Mừng Luca  

VHTK 72 : Tin Mừng Gioan  

VHTK 73 : Nhân Vật Cựu Ước 1 

VHTK 74 : Nhân Vật Cựu Ước 2 

VHTK 75 : Nhân Vật Cựu Ước 3 

VHTK 76 : Nhân Vật Cựu Ước 4 

VHTK 77 : Nhân Vật Cựu Ước 5 

VHTK 78a : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Hỏi Thưa    

VHTK 78b : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 79a : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Hỏi Thưa   

VHTK 79b : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 80a : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Hỏi Thưa  

VHTK 80b : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 81b : Nhân Vật Cựu Ước 4* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 82 : Ba Ngày Xuân 

VHTK 83 : Bông Hồng Nhỏ 

VHTK 84 : Mùa Vọng A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 85 : Mùa Giánh Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 86 : Mùa Chay A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 87 : Mùa Phục Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 88 : Mùa Vọng B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 89 : Mùa Giánh Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 90 : Mùa Chay B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 91 : Mùa Phục Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 92 : Mùa Vọng C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 93 : Mùa Giánh Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 94 : Mùa Chay C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 95 : Mùa Phục Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 96 : Thánh Kinh Những Điều Thú Vị 

 

Và …  
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011  

* Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN* Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÒNG DÂN TỘC (2018) 

36. Tông Thư Patris Corde – Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm 

37. CON THIÊN CHÚA GIỮA LÒNG NHÂN LOẠI – 2021 

38. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023 

39. Giáo Lý Dự Tòng 277 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2022) 

40. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 1 (2022) 

41. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 2 (2022)  

42. VHGL Thêm Sức 1 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 2 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 3 (2022) 

43. Niềm Vui Mỗi Ngày 1 (2022) 

44. Niềm Vui Mỗi Ngày 2 (2022) 

45. Yêu Dấu (2022) 

46. 50 Năm Hồng Ân Têrêxa Lê Bảo Tịnh 1972-2022 

47. VHGL 531 Câu Hỏi Xưng Tội & Rước Lễ 2022 

48. VHGL 1050 Câu Hỏi Thưa Thêm Sức 2023 

49. VHGL 1050 Câu Trắc Nghiệm Thêm Sức 2023 

50. Giáo Lý Dự Tòng 429 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2023) 

51. Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2023 

 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê (In chung 2015) 

02. Dâng Hiến (Thơ 2009, 2022) 

03. Vần Thơ Dâng Mẹ (Thơ 2012) 

04. Sân Trường (Thơ 2009) 
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05. Yêu Thương (Thơ 2009) 

06. Thương Yêu (Thơ 2009) 

07. Bóng Thời Gian (Thơ 2009) 

08. Cội Nguồn (Thơ 2009) 

09. Một Cõi Riêng (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 2 (In chung 2016) 

11. Như Hương Kinh (Thơ 2017) 

12. Như Trầm Hương (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 3 (In chung 2017) 

14. Một Góc Đời (Thơ 2017) 

15. Giọt Lệ Gia Liêm (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 4 (In chung 2018) 

17. Khúc Bi Ca (2022) 

18. Khúc Tình Ca (2022) 

19. Tình Chúa Bao La (2022) 

20. Tình Mẹ Thiết Tha 
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